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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bản "Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển

 phương tiện giao thông cơ giới"

_____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Xét biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật cấp Bộ ngày 13/06/2000 đã được thành lập theo Quyết

định số 1702/QĐ-BYT ngày 01/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản "Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện

giao thông cơ giới"

Điều 2. Bản Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới" là tài liệu được áp

dụng trong tất cả các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước, bán công, dân lập, tư nhân và các cơ sở

khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với

quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Vụ

trưởng Vụ Y tế dự phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực

thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng Y tế ngành chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ







(Đã ký)




Đỗ Nguyên Phương
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TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y

tế)

TIÊU CHUẨN NGÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

BỘ Y TẾ

TIÊU CHUẨN SỨC KHOẺ -

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN CÁC

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

CƠ GIỚI

Quyết định số:

Có hiệu lực từ ngày      /          

/2001

 

Phần I.

QUI ĐỊNH CHUNG

1. Tiêu chuẩn sức khỏe này áp dụng cho những người điều khiển các phương tiện giao thông vận tải có

động cơ trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển (dưới đây gọi là người điều khiển

các phương tiện giao thông).

Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển tầu tìm kiếm cứu nạn, tầu xuồng cao tốc, máy kéo dưới 1000kg,

xe mô tô 3 bánh, 2 bánh, xe dành cho người tàn tật, xe thể thao... không áp dụng theo tiêu chuẩn này

(sẽ có tiêu chuẩn qui định riêng).

2. Tiêu chuẩn này áp dụng để khám sức khỏe tuyển người vào học, khám sức khỏe trước khi tuyển

dụng, khám sức khỏe để được đổi giấy phép lái xe, khám sức khỏe để được nâng hạng bằng điều khiển

phương tiện giao thông vận tải, khám sức khỏe định kỳ cho những đối tượng được tuyển dụng kể từ

ngày ban hành tiêu chuẩn này.

3. Về thể lực.

3.1 Đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ:

- Thể lực loại A: áp dụng cho người điều khiển các loại xe máy chuyên dùng, máy thi công đường bộ

hoặc có nhu cầu tham gia giao thông trên đường bộ, xe ô tô vận tải, xe ô tô chở khách từ 30 chỗ ngồi

trở lên, giáo viên hướng dẫn thực hành thuộc các trường đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

- Thể lực loại B: áp dụng cho những người điều khiển máy kéo trên 1000kg đến dưới 3500kg, xe ô tô

chở khách dưới 30 chỗ ngồi, xe cứu thương.

- Thể lực loại C: áp dụng cho người điều khiển các loại xe ô tô con 4 chỗ ngồi.

3.2 Đối với người điều khiển phương tiện vận tải đường sắt: Chỉ áp dụng 1 loại thể lực.

3.3 Đối với người điều khiển phương tiện vận tải đường thủy nội địa:

- Thể lực loại A: áp dụng cho sĩ quan, thuyền viên tàu vận tải hàng hóa, hành khách, tầu công trình có

công suất từ 90CV trở lên.



- Thể lực loại B: áp dụng cho sĩ quan và các thuyền viên, thợ máy còn lại trên các phương tiện đường

thủy nội địa.

3.4 Đối với người điều khiển phương tiện vận tải đường biển:

- Thể lực loại A: áp dụng đối với các đối tượng: thuyền trưởng, thuyền phó nhất, sĩ quan boong, thủy thủ

trưởng, thủy thủ, đài trưởng, máy trưởng, sĩ quan máy, sĩ quan điện, thợ vô tuyến điện, cấp dưỡng,

quản trị trưởng, phục vụ viên, bác sĩ.

- Thể lực loại B: áp dụng đối với các đối tượng còn lại trên các phương tiện vận tải đường biển.

3.5 Đối với những người điều khiển máy xếp dỡ làm việc tại cảng biển, cảng sông, bến xe, bến tàu, nhà

ga, kho bãi... thì áp dụng theo tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển các phương tiện cơ giới đường bộ.

4. Thời gian khám sức khỏe định kỳ theo qui định của tiêu chuẩn này là:

- 6 tháng 1 lần đối với các đối tượng điều khiển các phương tiện giao thông được ghi trong “Danh mục

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” của Bộ Lao

động -Thương binh và xã hội.

- 1 năm 1 lần đối với các đối tượng còn lại.

CÁC XÉT NGHIỆM VÀ TRẮC NGHIỆM BẮT BUỘC

I. CÁC XÉT NGHIỆM BẮT BUỘC:

1. Công thức máu

2. Huyết sắc tố

3. Nước tiểu: Đường, Protein

4. Chiếu X quang tim phổi

II. CÁC TRẮC NGHIỆM BẮT BUỘC:

1. Trắc nghiệm Eisnsck

2. Trắc nghiệm trí nhớ lực

3. Trắc nghiệm trí nhớ hình

4. Trắc nghiệm Platonop

5. Đo thính lực kế khi thử nghiệm nói gió có nghi ngờ giảm thính lực

6. Trắc nghiệm sắc giác

7. Thị trường

Phần II.

TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE

 

I. THỂ LỰC: Các chỉ số sau đây là không đủ điều kiện

Các chỉ số
ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG SẮT

ĐƯỜNG THỦY NỘI

ĐỊA
ĐƯỜNG BIỂN



Khám

tuyển

Khám định

kỳ

Khám

tuyển

Khám định

kỳ

Khám

tuyển

Khám định

kỳ

Khám

tuyển

Khám định

kỳ

Chiều cao

đứng (cm)

A<162

B<160

C<150

HS: A<161

B<159

C<150

A<160

B<159

C<150

<164

HS <19

tuổi: <162

<158

A<162

B<160

HS: A<161

B<159

A<160

B<158

A<165

B<162

HS: A<164

B<161

A<163

B<160

Cân nặng

(kg)

A<48

B<46

C<42

HS:A<47

B<45

C<42

A<47

B<45

C<40

<52

HS<19 tuổi

<49

<47

A<50

B<47

HS: A<49

B<46

A<46

B<44

A<50

B<48

HS: A<49

B<47

A<48

B<46

Vòng

ngực trung

bình (cm)

A<79

B<76

C<74

HS: A<78

B<76

C<74

A<76

B<74

C<72

<80

HS <19

tuổi:

<76

<76

A<80

B<78

HS: A<79

B<76

A<46

B<44

A<80

B<78

HS: A<78

B<76

A<78

B<76

Lực bóp

tay thuận

(kg)

B<30

C<30

HS: A<30

B<28

C<26

A<30

B<28

C<26

<35

HS: <32
<35

A<35

B<32

HS: A<32

B<32

A<30

B<28

A<35

B<32

HS: A<30

B<28

A<33

B<30

Lực bóp

tay không

thuận (kg)

A<30

B<28

C<28

HS: A<28

B<28;

C<26

A<28

B<26

C<24

<30

HS: <30
<30

A<30

B<28

HS: A<29

B<26

A<28

B<26

A<30

B<28

HS: A<28

B<26

A<30

B<28

Lực kéo

thân (kg)

A<90

B<80

C<80

A<85

B<75

C<70

< 100

HS: <90
<85

A<90

B<80

A<85

B<75

A<90

B<80

A<85

B<75



II. CHỨC NĂNG SINH LÝ , BỆNH TẬT

1. Mắt: Chức năng sinh lý, bệnh tật sau đây là không đủ điều kiện

CÁC

CHỈ

SỐ

ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG SẮT
ĐƯỜNG THỦY NỘI

ĐỊA
ĐƯỜNG BIỂN

Khám

tuyển

Khám định

kỳ

Khám

tuyển

Khám định

kỳ

Khám

tuyển

Khám định

kỳ

Khám

tuyển

Khám định

kỳ

Thị lực

2 mắt

<18/10

hoặc 1 mắt

<8/10

(không

điều chỉnh

bằng kính)

2 mắt

<16/10 1

mắt <6/10

(không

điều chỉnh

bằng kính)

2 mắt

<20/10

hoặc 1

mắt

<9/10 (

không

điều

chỉnh

bằng

kính)

2 mắt

<16/10 1

mắt <6/10

(không

điều chỉnh

bằng kính)

2 mắt

<18/10

hoặc 1

mắt

<8/10

(không

điều

chỉnh

bằng

kính)

2 mắt

<16/10 1

mắt <6/10

(không

điều chỉnh

bằng kính)

2 mắt

<18/10

hoặc 1

mắt

<8/10

(không

điều

chỉnh

bằng

kính)

2 mắt

<16/10 1

mắt <6/10

(không

điều chỉnh

bằng kính)

Thị

trường

1 MẮT

DƯỚI

BÌNH

THƯỜNG

1 trong 4

phía

1 mắt dưới

mức bình

thường 2/4

phía

2 mắt:

phía

thái

dương

<85o

phía

mũi

<60o

phía

dưới

<70o

2 mắt: phía

thái dương

<85o phía

mũi <60o

phía dưới

<70o

1 mắt

dưới

bình

thường

1 trong

4 phía

1 mắt dưới

mức bình

thường 2/4

phía

1 mắt

dưới

bình

thường

1 trong

4 phía

1 mắt dưới

mức bình

thường 2/4

phía

Sắc

giác

Có rối loạn

sắc giác

hoặc nhận

thức màu

sắc chậm

Có rối loạn

sắc giác

hoặc nhận

thức màu

sắc chậm

Có rối

loạn

sắc

giác

hoặc

nhận

thức

Có rối loạn

sắc giác

hoặc nhận

thức màu

sắc chậm

Có rối

loạn

sắc giác

hoặc

nhận

thức

màu

Có rối loạn

sắc giác

hoặc nhận

thức màu

sắc chậm

Có rối

loạn

sắc giác

hoặc

nhận

thức

màu

Có rối loạn

sắc giác

hoặc nhận

thức màu

sắc chậm


